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Ngày soạn: ......................................
Ngày giảng: 9A: ....... 9B:......... 
Bài 13 – Tiết 66,67 

Văn bản:   LÀNG (Kim Lân)                                                                                         
I/ Mục tiêu (Tài liệu) 

II/ Thiết bị dạy học 

- GV: máy tính, máy chiếu, máy chiếu hắt, BP
- HS: bảng phụ, bút dạ

III/ Tổ chức các hoạt động học của HS

1/ Ổn định tổ chức

2/ Kiểm tra bài cũ 
H : Nêu cảm nhận của em về ý nghĩa biểu tượng của hình ảnh vầng trăng trong bài thơ Ánh trăng của Nguyễn Duy? 
3/ Tổ chức các hoạt động học tập
A/Hoạt động khởi động
- GV: Cho HS nghe và xem clip về bài hát “Quê hương” - Thơ Đỗ Trung Quân
H: Cảm nhận của em về t/y q/h trong bài hát? Nêu cảm xúc của em với quê hương mình?
- GV NX, KL, dẫn vào bài: T/y đối với q/h là một tình cảm hết sức tự nhiên của con người. Đây cũng là một chủ đề lớn trong sáng tác thơ văn. Tuy nhiên trong mỗi một thời kì, đối với mỗi một cá nhân tình yêu ấy lại được bộc lộ một cách khác nhau. Vậy đối với một người nông dân, trong thời kì đầu của cuộc k/c chống Pháp thì t/y q/h được bộc lộ ntn? Có gì đặc biệt? 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	B/ Hoạt động hình thành kiến thức
GV: Nêu tóm tắt phần đầu của truyện mà SGK lược bớt.

        Ông Hai là 1 người nông dân yêu làng. Vì hoàn cảnh ông phải cùng gia đình đi tản cư nhưng lúc nào ông cũng nhớ về làng Chợ Dầu thân yêu của mình. Ông Hai có đặc điểm nổi bật là hay khoe làng. Đi đâu ông cũng khoe làng. Trước CM, ông khoe cái sinh phần của viên tổng đốc người làng ông. Thậm chí, ông còn gọi đó là cái sinh phần của "cụ tôi". Nhưng khi CM thành công, ông không hề nhắc đến cái sinh phần kia. Trái lại ông thù nó, vì nó đã từng làm khổ ông và làm khổ bao người. Giờ đây ông chỉ khoe làng Chợ Dầu hăng say tập luyện chiến đấu...
GV:  HD đọc và đọc mẫu (yêu cầu: giọng diễn cảm, phân biệt những lời đối thoại của các nhân vật...)

HS: Đọc một số đoạn chính - nhận xét

GV: Nhận xét, sửa lỗi cho HS

-> HD HS kể tóm tắt văn bản (phần trong SGK)

HS: Tóm tắt VB.
- Do yêu cầu của kháng chiến, gia đình ông Hai phải dời làng đi tản cư​. Ở nơi tản cư, ông Hai luôn nhớ về cái làng chợ Dầu của mình. Những lúc như​ thế, ông thường kể cho mọi người nghe chuyện về làng chợ Dầu một cách say mê và náo nức đến lạ thư​ờng. Mỗi khi rảnh rỗi, ông th​ường ra phòng thông tin để theo dõi tin tức về làng, về cuộc kháng chiến. Rồi vào một buổi tr​ưa ông đột ngột nghe đ​ược cái tin dữ  làng chợ Dầu Việt gian theo Tây … Ông bàng hoàng đến chết lặng đi. Mấy ngày sau đó, ông không dám ra khỏi nhà, lúc nào ông cũng nơm nớp lo sợ. Ông lâm vào tình thế tuyệt vọng khi mụ chủ nhà có ý đuổi gia đình ông đi. Đã có lúc ông muốn quay về làng nh​ưng ông gạt phắt ý định ấy đi vì ông nghĩ làng thì yêu  thật nh​ưng làng theo Tây rồi thì phải thù. Và lúc này ông chỉ còn biết tâm sự với đứa con nhỏ để bày tỏ lòng mình với kháng chiến, với Cụ Hồ. Thế rồi môt hôm ông Hai nhận đ​ược tin cải chính làng chợ Dầu không theo Tây mà vẫn bám trụ kháng chiến đến cùng. Ông bỗng t​ươi vui rạng rỡ hẳn lên và chạy đi khoe với mọi người nhà ông bị Tây đốt, làng ông không theo Tây.

H: Truyện nói về điều gì ở người nông dân? Nói trong hoàn cảnh nào? 
- Truyện diễn tả chân thực và sinh động t/yêu làng quê ở ông Hai - một người nông dân rời làng đi tản cư thời kì kháng chiến chống Pháp.
HS: Chú ý phần chú thích (*)
H: Giới thiệu vài nét về tác giả và h/cr ra đời của tp?

H: XĐ thể loại và PTBĐ của VB?  

GV: HDHS thảo luận một số chú thích SGK.
H: Xác định n/v chính, s/v chính ? 

GV: Gợi ý HS tìm bố cục dựa vào n/v và s/v chính 

H:  VB có thể chia làm mấy phần? Nội dung chính từng phần?
GV: Trình chiếu bố cục

-> Truyện được kể theo trình tự thời gian.
GV: Nhắc lại một số chi tiết thể hiện tình yêu làng quê rất đặc biệt ở ông Hai. 

- Ông hay khoe làng, đó là niềm tự hào sâu sắc về làng quê.

H: Để thể hiện được tình yêu làng quê của n/v ông Hai, tác giả đã đặt n/v vào tình huống nào? Mục đích của tác giả là gì? Nhận xét về tình huống truyện? 
- HS HĐCĐ 2’ -> Báo cáo, chia sẻ -> GVKL.
HS: Chú ý phần đầu của truyện.

H: Tìm chi tiết miêu tả tình cảm, tâm trạng của ông Hai trước khi nghe tin làng theo giặc? 

H: Những chi tiết trên cho thấy tình cảm của ông với làng Dầu ntn? 

GV: Cũng như bao con người Việt Nam khác ông Hai cũng có một quê hương để yêu thương, gắn bó. Làng chợ Dầu luôn là niềm tự hào, kiêu hãnh của ông. Kháng chiến bùng nổ, người dân phải dời làng đi sơ tán, ông Hai cũng theo dòng người ấy sơ tán đến một miền quê xa xôi, hẻo lánh. Ông Hai thực sự buồn khi phải xa làng. Ở nơi tản cư, lòng ông đau đáu nhớ quê, cứ “nghĩ về những ngày làm việc cùng anh em”. Như vậy, ông Hai luôn khoe và tự hào về cái làng Dầu không chỉ vì nó đẹp mà còn bởi nó tham gia vào cuộc chiến đấu chung của dân tộc. 
H: Ở nơi tản cư, để cho nguôi nỗi nhớ làng ông thường làm gì? 

H: Ở phòng thông tin, ông nghe được những tin gì? Tâm trạng của ông ra sao ?

H: Em có n/x gì về tâm trạng ông?


	I. Đọc, tìm hiểu chung
1. Đọc và tóm tắt văn bản

2. Thảo luận chú thích

a. Tác giả
- Kim Lân (1920 – 2007) tên thật là Nguyễn Văn Tài, quê Từ Sơn - Bắc Ninh.

- Là nhà văn chuyên viết truyện ngắn, có sáng tác từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945.

- Hầu như chỉ viết về sinh hoạt làng quê và cảnh ngộ của người nông dân.

b. Tác phẩm

- Sáng tác 1948 (Thời kì đầu cuộc kháng chiến chống TD Pháp xâm lược)

- Thể loại: truyện ngắn.

c. Chú thích khác (SGK) 
II. Bố cục  (3 phần)

- P1: Từ đầu đến ruột gan ông lão cứ múa cả lên, vui quá! (Tâm trạng của ông Hai tr​ước khi nghe tin làng Chợ Dầu theo giặc) 

- P2: Tiếp theo đến cũng vợi đi được đôi phần. (Tâm trạng ông Hai khi nghe tin làng Chợ Dầu theo giặc)

- P3: Còn lại (Tâm trạng ông Hai khi nghe tin cải chính về làng)

III. Tìm hiểu văn bản

1. Tình huống truyện

- Ở nơi tản cư, ông Hai nghe tin làng chợ Dầu của mình theo Tây.

-> Tình huống bất ngờ, gay cấn, làm bộc lộ sâu sắc tình cảm yêu làng, yêu nước của nhân vật ông Hai. 

2. Diễn biến tâm trạng và hành động của nhân vật ông Hai

a. Trước khi nghe tin làng theo giặc
- Đi đâu ông cũng khoe về cái làng của mình

- Ở nơi tản cư, ông lại nghĩ về cái làng của ông…

- Chao ôi!  Ông nhớ làng, nhớ cái làng quá.

-> Làng chợ Dầu luôn là niềm tự hào, kiêu hãnh của ông. Ở nơi tản cư, ông luôn nhớ về cái làng của mình.

- Ở nơi tản cư, ông thường xuyên theo dõi tin tức về làng, về k/c.  

- Ông nghe được nhiều tin hay: những tin chiến thắng của quân ta.

- Ruột gan ông lão cứ múa cả lên, vui quá! 

- Bao nhiêu ý nghĩ vui thích chen chúc trong đầu óc. 
-> Ông vui sướng, tự hào trước những thành quả của Cách mạng, của làng quê. Đó là biểu hiện của tình yêu làng, yêu kháng chiến.

	*KT bài cũ:

H: Tóm tắt VB Làng? 
HS: Đọc đoạn tiếp theo
H: Cái tin làng chợ Dầu theo giặc đến với ông Hai như thế nào? Tâm trạng ông khi đó ra sao? Nhận xét về tâm trạng ông khi đó? 
- HS HĐCN 1’ -> Báo cáo, chia sẻ -> GVKL.
GV: Khi trấn tĩnh lại được phần nào, ông còn cố chưa tin cái tin ấy. Nhưng rồi những người tản cư đã kể rành rọt quá, lại khẳng định họ “vừa ở dưới ấy lên” làm ông không thể không  tin. Niềm tự hào về làng thế là sụp đổ tan tành trước cái tin sét đánh ấy. Cái mà ông yêu quý nhất nay cũng đã lại quay lưng lại với ông. Không chỉ xấu hổ trước bà con mà ông cũng tự thấy mất đi hạnh phúc của riêng ông, cuộc đời ông cũng như chết mất một nửa. 

GV: Từ lúc ấy, trong tâm trí ông Hai chỉ còn có cái tin dữ ấy xâm chiếm, nó trở thành một nỗi ám ảnh day dứt.

H: Ông có hành động ntn? Hành động đó cho thấy tâm trạng gì của ông? 

GV: Ông tìm cách lảng tránh những lời bàn tán và cúi gằm mặt xuống ra về. Nghe tiếng chửi bọn Việt gian, ông “cúi gằm mặt mà đi”, vì ông cảm thấy như họ đang chửi chính ông. 
H:  Tại sao ông Hai lại có tâm trạng như vậy? 
- Ông vốn tự hào về làng quê của mình, đi đâu ông cũng khoe về làng.

GV: Điều này cũng dễ hiểu, bởi ông Hai là người đã từng gắn bó tha thiết với làng. Buộc phải tản cư xa làng, ông tỏ ra rất bực bội. Khi nghe tin này, nó như tiếng sét đánh ngang tai, khiến ông thấy sững sờ.
H:  Khi về nhà, tâm trạng, h/đ, cử chỉ của ông ra sao? Những chi tiết đó cho thấy tâm trạng gì của ông Hai?

GV: Bao nhiêu câu hỏi dồn về xoắn xuýt, bủa vây làm tâm trạng ông rối bời trong cơn đau đớn, hụt hẫng đến tê dại, dữ dằn và gay gắt.. Ông cảm thấy như chính ông mang nỗi nhục của một tên bán nước theo giặc, cả các con ông cũng sẽ mang nỗi nhục ấy. 

H: Tâm trạng ông sau đó ra sao? Em nhận xét gì về tâm trạng đó?
H: Những ngày sau đó, tâm trạng ông ra sao? 
- Suốt mấy ngày sau đó, ông không dám đi đâu. Ông quanh quẩn ở nhà, nghe ngóng tình hình bên ngoài. “Một đám đông túm lại, ông cũng để ý, dăm bảy tiếng cười nói xa xa, ông cũng chột dạ. Lúc nào ông cũng nơm nớp tưởng như người ta đang để ý, người ta đang bàn tán đến “cái chuyện ây”. Thoáng nghe những tiếng Tây, Việt gian, cam-nhông… là ông lủi ra một góc nhà, nín thít. Thôi lại chuyện ấy rồi!”

H: Em có nhận xét gì về nghệ thuật miêu tả của tác giả? Qua đó em cảm nhận được điều gì về tâm trạng n/v ông Hai? 

- Miêu tả cụ thể, chi tiết diễn biến tâm trạng n/v.

H: Khi mụ chủ nhà có ý đuổi gia đình ông đi, tâm trạng ông ntn? 
- Ông Hai bị đẩy vào tình thế bế tắc, tuyệt vọng khi mụ chủ nhà muốn đuổi gia đình ông  đi. Đi đâu bây giờ? Không ai muốn chứa chấp dân làng "Việt gian", cũng không thể quay về làng bởi "về làng tức là bỏ kháng chiến, bỏ cụ Hồ, về làng tức là chịu quay lại làm nô lệ cho thằng Tây". Cuộc mâu thuẫn, xung đột nội tâm đã diễn ra.  Chính lúc này, tình cảm đẹp trong con người ông Hai lại càng được bộc lộ rõ hơn bao giờ hết. 
H: Tình thế buộc ông phải lựa chọn. Ông đã có lựa chọn ntn? Chi tiết này có ý nghĩa gì? 

GV: Như vậy TY nước đã rộng lớn hơn, bao trùm lên tình cảm với làng quê. Đến đây ta có thể thấy rõ ràng: Tổ quốc là trên hết, lòng yêu nước mới thực sự là t/cảm cao đẹp, sáng ngời trong lòng người nông dân k/c này. Nhưng dù xác định như thế ông vẫn không thể dứt bỏ t/cảm với làng quê cho nên ông càng đau xót, tủi hổ. 

HS:  Đọc thầm đoạn "Ông lão ... đôi phần"

GV: Trong tâm trạng bị dồn nén và bế tắc ấy, ông chỉ còn biết trút nỗi lòng mình vào những lời thủ thỉ, tâm sự với đứa con nhỏ còn rất ngây thơ. 

H: Ông Hai đã tâm sự với con những gì? Cảm xúc của ông Hai khi đó? 
- Làng ta là làng chợ Dầu, ủng hộ cụ Hồ, mong anh em xét soi…chết thì chết có bao giờ dám đơn sai...

- Nước mắt ông dàn ra chảy ròng ròng trên má.

H: Nhận xét về những lời tâm sự, trò chuyện với con của ông Hai? Vì sao lúc ấy ông lại muốn trò truyện với đứa con ?
- Ông mượn con để bày tỏ tấm lòng son của mình với làng quê, đất nước: ông nói như để ngỏ lòng mình, như để mình lại minh oan cho mình nữa.

H: Qua đó em hiểu gì về tình cảm của ông Hai đối với làng quê, đối với cách mạng ?

GV: Đoạn văn đã diễn tả cảm động và sinh động nỗi lòng sâu nặng, bền chặt, chân thành của ông Hai - một người nông dân - với quê hương, đất nước, với CM và kháng chiến. Với ông Hai, làng Chợ dầu đã trở thành 1 phần của c/đ ông không thể dứt bỏ được. Còn CM và Cụ Hồ lại là cứu cánh gia đình ông, giúp thoát khỏi c/đ nô lệ. Chính vì vây, mà cuộc mâu thuẫn tư tưởng đang dằng xé tâm can ông. Cuối cùng t/y đất nước, Cụ Hồ đã giúp ông vơi bớt nỗi đau, dằn vặt.

HS: Chú ý đoạn cuối (chữ nhỏ)

GV: Đúng lúc ông Hai đang có được quyết định khó khăn, thì tin làng Chợ Dầu phản bội được cải chính.

H: Khi nghe tin làng theo giặc được cải chính, tâm trạng, thái độ của ông Hai thay đổi ntn? Đó là tâm trạng gì?

H: Tại sao ông Hai lại đi khoe Tây đốt nhà mình? Chi tiết này có ý nghĩa gì? 

- Vì điều đó chứng tỏ làng ông không theo Tây. 

-> Một người nông dân bình thường nhưng biết hy sinh cái riêng vì kháng chiến. Điều đó cho thấy cuộc kháng chiến chống Pháp đã đi sâu vào tiềm thức của người dân để trở thành cuộc kháng chiến của toàn dân.
GV: Đối với người nông dân, căn nhà là cơ nghiệp của cả một cuộc đời, vậy mà ông sung sướng hể hả loan báo cho mọi người biết cái tin “Tây nó đốt nhà tôi rồi bác ạ” một cách tự hào như một niềm hạnh phúc thực sự của mình. Đó là nỗi lòng sung sướng trào ra hồn nhiên như không thể kìm nén được của người dân quê khi được biết làng mình là làng yêu nước dẫu cho nhà mình bị giặc đốt. Tình yêu làng của ông Hai  thật là sâu sắc và cảm động.
H: Em có nhận xét gì về nghệ thuật miêu tả tâm lí và ngôn ngữ n/v ông Hai của tác giả? Qua đó, em cảm nhận được ông Hai là người ntn? 

HS: HĐN 3' - báo cáo KQ'

GVNX, KL: S/d trình chiếu

- T/g đặt nhân vật vào tình huống thử thách bên trong để bộc lộ chiều sâu tâm trạng.

- T/g m/tả rất cụ thể, gợi cảm các d/biến nội tâm qua các ý nghĩ, hành vi, ngôn ngữ (đối thoại và độc thoại).

- Ngôn ngữ truyện đặc sắc, đặc biệt là ngôn ngữ của n/vật ông Hai (mang đậm tính khẩu ngữ và lời ăn tiếng nói của người nông dân, lời n/v có sự thống nhất về sắc thái, giọng điệu…).

GV: So sánh với các t/p' cùng đề tài trước cách mạng để HS thấy được điểm tiến bộ vượt bậc trong nhận thức, tâm hồn, tình cảm và tính cách của người nông dân. Và mặc dù có những điểm, tính cách khác nhau nhưng họ vẫn mang những phẩm chất chung: hiền lành, chất phác, lương thiện. -> Đây chính là bước chuyển biến mới trong nhận thức và tâm hồn của người nông dân sau cách mạng. 
H: Bên cạnh nhân vật ông Hai, truyện còn có một số nhân vât khác. Đó là những nhân vật nào? Em có nhận xét gì về tính cách của các nhân vật đó?

- Ngoài n/v ông Hai truyện còn có những n/v khác. Đó là:

- Bà Hai: lặng lẽ, tần tảo

- Cu Húc: ngây thơ

- Người đàn bà tản cư: thẳng thắn

- Mụ chủ nhà: đanh đá, soi mói nhưng cũng rộng rãi

H: Em cảm nhận được đặc điểm chung nào giữa các nhân vật này?

- Họ khác nhau ở mỗi hoàn cảnh, tính cách, song tất cả đều cùng chung một điểm, đó là lòng yêu nước, tinh thần ủng hộ kháng chiến, cách mạng.

H: KQ lại đặc điểm NT và nội dung chính của t/p'?

GV: Củng cố, khắc sâu kiến thức, HD HS nêu ý nghĩa của VB.  

H: Nhà văn đã thể hiện cách nhìn như thế nào đối với người nông dân và cuộc kháng chiến của dân tộc?
- Tin tưởng vào tấm lòng gắn bó, thuỷ chung của nhân dân lao động đối với quê hương, đất nước trong gian lao.

- Tin tưởng vào cuộc kháng chiến của dân tộc.
	b. Khi nghe tin làng theo giặc

* Khi mới nghe tin

- Cổ ông lão nghẹn ắng hẳn lại, da mặt tê rân rân. Ông lão lặng đi, tưởng như đến không thở được. 

- Một lúc lâu ông mới rặn è è, như nuốt một cái gì vướng ở cổ, giọng lạc hẳn đi

-> Tin đến với ông đột ngột, bất ngờ khiến ông bàng hoàng, sững sờ, uất ức.

- cười nhạt, vươn vai nói to

- vờ đứng lảng ra chỗ khác, rồi đi thẳng…, nghe rõ cái giọng chua lanh lảnh của người đàn bà tản cư 

-  cúi gằm mặt mà đi

->  Ông cảm thấy vô cùng thất vọng, xấu hổ và nhục nhã.

*Về đến nhà:

- Nằm vật ra giường

- Tủi thân khi nhìn đàn con, nước mắt ông lão cứ giàn ra. Chúng nó … hắt hủi đấy ư?

- Nắm chặt hai tay lại mà rít lên: "Chúng bay ăn…thế này"

-> Ông cảm thấy tủi thân, đau đớn, uất ức, cảm giác cực nhục dâng trào. 

- Nằm rũ ra trên giường, không nói gì

- Cáu gắt, trằn trọc không ngủ được …

- Lặng hẳn đi, chân tay nhủn ra, trống ngực đập thình thịch, nín thở, lắng tai nghe...

- Sít 2 hàm răng mà nghiến.., nằm im không nhúc nhích

-> Ông chán nản, buồn bã, đau khổ, thất vọng, lo lắng và sợ hãi.

* Những ngày sau đó: 
-> Tác giả đã diễn tả rất cụ thể nỗi ám ảnh nặng nề biến thành sự sợ hãi thường xuyên trong ông Hai cùng với nỗi đau xót, tủi hổ trước cái tin làng mình theo giặc.

- Khi mụ chủ nhà có ý đuổi gia đình ông đi: ông bị đẩy vào tình thế bế tắc, tuyệt vọng. Một cuộc đấu tranh, mâu thuẫn nội tâm đã diễn ra và ông đã có sự lựa chọn dứt khoát “Làng thì yêu thật, nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù”.
-> TY làng dẫu có tha thiết mãnh liệt đến đâu cũng không thể mạnh hơn TY tổ quốc.

*Trong cuộc nói chuyện với con:

- Những lời tâm sự với con thực chất là những lời tự nhủ với mình, tự giãi bày nỗi lòng mình. 
-> Ông là người có tình yêu sâu nặng với làng quê, tấm lòng thuỷ chung với k/c, với CM.

c. Khi nghe tin làng theo giặc được cải chính

- Ông cứ múa tay lên mà khoe cái tin ấy với mọi người, khoe Tây đốt nhà mình 
- Mặt ông “tươi vui, rạng rỡ hẳn lên”

-> Ông vui sướng, hả hê đến cực điểm. 
-> Tình yêu làng của ông Hai thật  sâu sắc và cảm động.
*TL: Với NT miêu tả tâm lí đặc sắc đặc biệt là miêu tả nội tâm tác giả đã cho thấy ông Hai là người nông dân hiền lành, chất phác, có tình yêu làng, yêu nước sâu sắc. Tình yêu làng của ông gắn liền với tình yêu đất nước, yêu cách mạng, kháng chiến. 

IV. Tổng kết 

1. NT
- Tình huống truyện gay cấn và độc đáo

- NT miêu tả tâm lí và ngôn ngữ đặc sắc

2. ND
- Đoạn trích thể hiện tình yêu làng quê, lòng yêu nước, tinh thần k/c của người nông dân trong thời kì k/c chống TD Pháp qua n/v ông Hai.


 4/ Củng cố

H : Cảm nhận của em về t/y làng quê của n/v ông Hai? 
GV: Củng cố ND bài học, khắc sâu kiến thức trọng tâm.

5/ Hướng dẫn học bài
- Bài cũ: Về nhà học bài, viết đoạn văn nêu cảm nhận về n/v ông Hai.  Làm BT 1 HĐ VD và tìm tòi MR. 
- Bài mới: Chuẩn bị - Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong VB tự sự 


Ngày soạn: ......................................
Ngày giảng: 9A: ....... 9B:.......... 

Bài 13 - Tiết 68
ĐỐI THOẠI, ĐỘC THOẠI

VÀ ĐỘC THOẠI NỘI TÂM TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ

I/ Mục tiêu (Tài liệu) 

II/ Thiết bị dạy học 

- GV: BP

- HS: bảng phụ, bút dạ

III/ Tổ chức các hoạt động học của HS

1/ Ổn định tổ chức

2/ Kiểm tra bài cũ (Kết hợp trong phần KĐ) 
3/ Tổ chức các hoạt động học tập
A/Hoạt động khởi động

H: Để khắc hoạ nhân vật, nhà văn thường chú ý miêu tả những phương diện nào?

GV: Trình chiếu, kết luận (Hình dáng, nội tâm, hành động, trang phục... trong đó ngôn ngữ chiếm vị trí quan trọng...) 
- GV dẫn vào bài: Ngôn ngữ nhân vật bao gồm ngôn ngữ đối thoại và ngôn ngữ độc thoại. Vậy thế nào là đối thoại, độc thoại, độc thoại nội tâm? Đối thoại, độc thoại, độc thoại nội tâm có gì giống và khác nhau?
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	B/Hoạt động hình thành kiến thức 
HS : Đọc đoạn văn SGK TL câu hỏi.

H: Trong ba câu đầu của đoạn trích là lời của ai nói với ai? Tham gia câu chuyện có ít nhất mấy người?
- HS HĐCN 1’ -> Báo cáo, chia sẻ -> GV KL.
H: Dấu hiệu nào cho thấy đó là một cuộc trao đổi qua lại? Mỗi lượt lời được đánh dấu bởi dấu gì đặt ở đầu câu?

H: Em hiểu thế nào là đối thoại?
- Hình thức đối đáp, trò chuyện giữa hai hoặc nhiều người. 
H: Câu ''Hà, nắng gớm, về nào...'' ông Hai nói với ai? Đây có phải là một câu đối thoại không? Vì sao? Trước lời này được đánh dấu bởi dấu gì? 
- HS HĐCN 1’ -> Báo cáo, chia sẻ -> GV KL.

 - Đây không phải là đối thoại vì nội dung của câu nói không hướng tới một người tiếp chuyện cụ thể nào cả, cũng không liên quan đến chủ đề mà hai người đàn bà tản cư đang trao đổi. Hơn nữa sau câu nói to của ông cũng chẳng có ai đáp lại. Thực ra ông lão nói với mình một câu bâng quơ, đánh trống lảng để tìm cách thoái lui. Đó chỉ là một lời độc thoại. 

H: Trong đoạn trích còn câu nào kiểu này không? Đó là câu nào? 

- Chúng bay ăn miếng cơm ... nhục nhã thế này.

H: Vậy em hiểu thế nào là độc thoại?

- Là lời của một người nào đó nói với chính mình hoặc nói với ai đó trong tưởng tượng.

H: Đối thoại và độc thoại có điểm gì giống và khác nhau?

HS: HĐCĐ 2' - báo cáo, chia sẻ
GVNX, KL: S/d trình chiếu

* Giống: đều là lời nói của nhân vật, được đánh dấu bởi dấu gạch đấu dòng.

* Khác: 

- Đối thoại là lời của 2 nhân vật nói với nhau.

- Độc thoại là lời của một nhân vật nói với chính mình hoặc nói với một người trong tưởng tượng.

H: Những câu như '' Chúng nó cũng là trẻ con làng việt gian đấy ư ? ...tuổi đầu ...'' là những câu ai hỏi ai? Tại sao trước những câu này không có gạch đầu dòng?

- Những câu này không phát ra thành tiếng mà chỉ âm thầm diễn ra trong ý nghĩ của ông Hai. Chúng thể hiện tâm trạng đau đớn, dằn vặt của ông Hai khi nghe tin làng theo giặc. Vì không thốt ra thành lời, chỉ nghĩ thầm nên không có gạch đầu dòng. 

H: Em hiểu thế nào là độc thoại độc thoại nội tâm?

- Là suy nghĩ của một người nào đó nhưng không phát ra thành lời, không được đánh dấu bởi dấu gạch đầu dòng.

H: Độc thoại với độc thoại nội tâm có điểm gì giống và khác nhau?

HS: HĐNB 2' - báo cáo, chia sẻ
GVNX, KL: S/d trình chiếu

*Giống: Đều chỉ có một nhân vật tham gia giao tiếp.

*Khác: 

- Độc thoại thì phát ra thành lời. Được đánh dấu bằng dấu gạch đầu dòng.

- Độc thoại nội tâm không phát ra thành lời. Không có gạch đầu dòng.
H: Các hình thức diễn đạt trên có tác dụng như thế nào trong việc thể hiện diễn biến câu chuỵên và thái độ của những người tản cư trong buổi trưa ông Hai gặp họ? Đặc biệt đã giúp nhà văn thể hiện thành công những diễn biến tâm lí của nhân vật ông Hai như thế nào?

HS: HĐN 3' - Báo cáo, chia sẻ.
GVNX, KL: S/d trình chiếu
- Tái hiện không khí tản cư những năm k/c c/Pháp, thái độ căm giận của người dân tản cư với làng chợ Dầu, với tin làng theo giặc.

- Khắc hoạ sâu sắc tâm trạng dằn vặt, đau đớn, xót xa, tủi hổ của ông Hai từ khi nghe tin làng theo giặc.

-> Làm cho câu chuyện thêm sinh động.

H: Đối thoại, độc thoại, độc thoại nội tâm có vai trò gì trong văn bản tự sự?

H: Nhắc lại thế nào là đối thoại, độc thoại, độc thoại nội tâm?

GV: Nhấn mạnh và khắc sâu kiến thức

H: Tìm trong những văn bản đã học những đoạn văn, đoạn thơ có lời đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm?

GV: Liên hệ thực tế s/d đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm từ đó rút ra bài học s/d các yếu tố này trong VB t/s một cách hiểu biết, hiệu quả.
C/ HĐ luyện tập 
HS: Đọc và nêu yêu cầu bài tập 

H: Phân tích tác dụng của hình thức đối thoại trong đoạn trích?

H: Mỗi nhân vật có mấy lượt lời qua lại?

H: Lượt lời thứ nhất của bà Hai mang hình thức giống như lời đối thoại hay độc thoại? Vì sao?

- Lượt lời đầu tiên của bà Hai giống như lời độc thoại vì ông Hai không đáp lại.

GV: Trong quá trình giao tiếp nếu nhân vật đối diện không tham gia giao tiếp thì cuộc đối thoại sẽ trở thành độc thoại. VD: Cuộc trò chuyện giữa Va-ren và Phan Bội Châu.

H: Lượt lời thứ 2,3 của bà Hai có được ông Hai đáp lại không?

H: Tái hiện cuộc đối thoại này tác giả nhằm mục đích gì?

- Còn t/g, GV cho HS HĐN, đóng tình huống giao tiếp có sử dụng các hình thức ngôn ngữ trên và nhận xét. 
	I. Tìm hiểu yếu tố đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự

1. Bài tập  (SGK/141) 
a. Ba câu đầu đoạn trích

- Hai người đàn bà tản cư đang nói chuyện với nhau.
- Tham gia câu chuyện ít nhất có hai người 

- Có hai lượt lời qua lại (nội dung nói của mỗi người đều hướng tới người tiếp chuyện). Được đánh dấu bởi dấu gạch đầu dòng ở đầu lời trao và đáp
=> Đối thoại
b. Câu ''Hà, nắng gớm, về nào...'' 

- Lời của ông Hai nói với chính mình

- Đánh dấu bởi dấu gạch đầu dòng.
=> Lời độc thoại.

c. Câu  '' Chúng nó cũng là trẻ con làng việt gian đấy ư ? ...tuổi đầu”.

- Ông Hai hỏi chính mình.

- Đây là nghĩ của nhân vật, không có gạch đầu dòng.

=> Độc thoại nội tâm.

d. Tác dụng

- Hình thức đối thoại tạo cho câu chuyện có không khí như cuộc sống thật, thể hiện thái độ của nhân vật, tạo tình huống để đi sâu vào nội tâm nhân vật.

- Hình thức độc thoại và độc thoại nội tâm giúp nhà văn khắc hoạ được sâu sắc tâm trạng và d/biến tâm lí n/vật.
2. Kết luận (SGK cũ/178)
- Đối thoại
- Độc thoại

- Độc thoại nội tâm 
-> Vai trò của chúng trong VB tự sự
II. Luyện tập

Bài tập 3 (SGK/140)

- Cuộc đối thoại diễn ra không bình thường giữa hai vợ chồng ông Hai:

+ Có 3 lượt lời của bà Hai.

- Này, thầy nó ạ!

- Thầy nó ngủ rồi à?

- Tôi thấy người ta đồn...

+ Nhân vật ông Hai có 2 lượt lời:

- Gì?

- Biết rồi.

- Câu hỏi thứ 2 của bà Hai được ông khẽ nhúc nhích đáp bằng một câu hỏi '' Gì?''.

- Lần thứ 3 ông đáp lại bà bằng câu cụt lủn, gịong gắt lên, cắt lời bà Hai.

=> Làm nổi bật một tâm trạng chán chường, buồn bã, đau khổ và thất vọng của ông Hai trong cái đêm nghe tin làng mình theo giặc


4/ Củng cố

- GV HD HS trả lời câu hỏi phần KĐ. 
->  Khái quát nội dung bài học, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm.
5/ Hướng dẫn học bài

- Bài cũ: Về nhà học bài, làm bài tập: Viết đoạn văn có s/dụng đối thoại, độc thoại  & độc thoại nội tâm. 
- Bài mới: Chuẩn bị – Tổng kết từ vựng

Ngày soạn: ......................................
Ngày giảng: 9A: ....... 9B:......... 

Bài 13 - Tiết 69
CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG
I/ Mục tiêu (Tài liệu) 

II/ Chuẩn bị: 

- GV: nghiên cứu bài học, xây dựng kế hoạch lên lớp, MC, đèn chiếu hắt. 

- HS: soạn bài, bảng phụ, bút dạ

III/ Tổ chức các hoạt động học của HS

1/ Ổn định tổ chức

2/ Kiểm tra đầu giờ 

3/ Tổ chức các hoạt động học tập
A/Hoạt động khởi động

H: Em hiểu thế nào là từ địa phương? Kể tên các phương ngữ mà em biết ? Lấy ví dụ minh họa. 
- GV dẫn dắt, nêu vấn đề bài học: Có những loại phương ngữ nào? Tác của việc s/d từ ngữ địa phương trong thơ văn? 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	B/ HĐ hình thành kiến thức
- HS HĐCĐ 5’ thực hiện yêu cầu 2a,c (TL/ 140,141) – BC – chia sẻ

- GV nhận xét, KL
- HS HĐN 10’ thực hiện yêu cầu 2b (PHT) TL/141 – BC – chia sẻ (MC hắt) 
- GV nhận xét, KL
	I. Tìm hiểu về phương ngữ

1. Bài tập a,c ( TL/140)

- Từ địa phương: chi, rứa, nờ, tui, cớ răng, ưng, mụ, ... 
-> Phương ngữ Trung, được sử dụng phổ biến ở các tỉnh Bắc Trung Bộ như Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế.

- Tác dụng: góp phần thể hiện chân thực hơn hình ảnh của một vùng quê và tình cảm, suy nghĩ, tích cách của người mẹ (mẹ Suốt – bà mẹ Quảng Bình anh hùng) trên vùng quê ấy; làm tăng sự sống động, gợi cảm của tác phẩm.

2. Bài tập b (TL/141)

- Chỉ ra các sự vật, hiện tượng… không có tên gọi trong các phương ngữ khác và trong ngôn ngữ toàn dân

+  Nhút (món ăn làm bằng xơ mít muối trộn với một vài thức khác, được dùng phổ biến ở một số vùng Nghệ - Tĩnh)

+ Bồn bồn (một loại thân mềm, số ở nước, có thể làm dưa hoặc xào nấu, phổ biến ở một số vùng Tây nam Bộ)




 - Giống về nghĩa nhưng khác về âm

	Phương ngữ Bắc
	Phương ngữ Trung
	Phương ngữ Nam

	Cá quả

Lợn

Ngã

Mẹ

Bố
	Cá tràu

Heo

Bổ

Mạ

Bọ
	Cá lóc

Heo

Té

Má

Tía, ba


 - Giống về âm khác về nghĩa
	Phương ngữ Bắc
	Phương ngữ Trung
	Phương ngữ Nam

	ốm: bị bệnh

hòm: chỉ thứ đồ đựng, hình hộp, thường bằng gỗ hay kim loại mỏng, có nắp đậy.


	ốm: gầy

hòm: chỉ áo quan ( dùng khâm niệm người chết)
	ốm: gầy

hòm: chỉ áo quan (dùng khâm niệm người chết)


H: Dựa vào hai bảng trên cho biết từ ngữ nào và các hiểu nào được coi là thuộc về ngôn ngữ toàn dân?

- HS HĐCN ( 5’) thực hiện yêu cầu 2d  TL/141 – bc – chia sẻ - GV nhận xét, KL
4/ Củng cố

H: Bài học hôm nay giúp ích gì cho em?

- Hiểu sự phong phú cảu các phương ngữ trên các vùng, miền đất nước.

- Sự khác biệt giữa các từ ngữ địa phương trong tiếng Việt chủ yếu thể hiện qua việc dùng những vỏ ngữ âm khác nhac để biểu thị cùng một khái niệm.

GV: Khái quát nội dung bài học, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm. 

5/ Hướng dẫn học bài

- Bài cũ: Về nhà làm  BT 2 trong phần HĐ tìm tòi MR. 
- Bài mới: Chuẩn bị – Luyện nói: tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm


Ngày soạn: ......................................
Ngày giảng: 9A: ....... 9B:......... 

Bài 13 - Tiết 70
LUYỆN NÓI
TỰ SỰ KẾT HỢP VỚI NGHỊ LUẬN VÀ MIÊU TẢ NỘI TÂM
I/ Mục tiêu (Tài liệu) 

II/ Chuẩn bị: 

- GV: nghiên cứu bài học, xây dựng kế hoạch lên lớp, MC

- HS: soạn bài, bảng phụ, bút dạ

III/ Tổ chức các hoạt động học của HS

1/ Ổn định tổ chức

2/ Kiểm tra đầu giờ 

3/ Tổ chức các hoạt động học tập

A/Hoạt động khởi động
H: Trong VB tự sự người ta thường s/d xen kẽ các yếu tố nào ? 

GV: Trong VB tự sự ngoài phương thức tự sự người ta thường s/d xen kẽ các yếu tố miêu tả và nghị luận. Để sử dụng thành thạo các yếu tố ấy giờ học này chúng ta tiến hành luyện nói. Hằng ngày các em thường kể chuyện với nhau rất tự nhiên, sinh động nhưng có khi lại lúng túng khi phải nói trước đám đông. Bài hôm nay sẽ giúp các em luyện kĩ năng nói trước tập thể sao cho rõ ràng, mạch lạc.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	B/ HD thực hành

GV: HD HS củng cố kiến thức

H: Tác dụng của các yếu tố NL, MTNT trong t/p’ tự sự ?
- Các yếu tố NL được s/d để làm cho việc tự sự sâu sắc hơn với việc bày tỏ quan điểm, lập trường, cách nhìn nhận, đánh giá, ...

- Các yếu tố MT được s/d để làm hiện lên h/ả n/v với các đặc điểm diện mạo, h/đ và nội tâm n/v.

HS: Trên cơ sở đã chuẩn bị bài ở nhà, các nhóm tiến hành thảo luận 5 phút để thống nhất dàn ý (chỉ nêu các ý chính mà mình sẽ nói, không viết thành bài văn, sắp xếp các ý theo trình tự hợp lí).

GV: Trình chiếu một số gợi cho HS.

HS: Nhắc lại yêu cầu của tiết luyện nói.

GV: Bổ sung thêm và KL, s/d trình chiếu

GV: Lưu ý HS tiến hành nhận xét: nội dung có đủ, đúng không? Có đảm bảo các  yếu tố để kết hợp không? Cách diễn đạt có rõ ràng, hấp dẫn không?

GV: T/c cho HS luyện nói trong nhóm, giao nhiệm vụ cho các HS.

HS: Luyện nói trong  nhóm (10'), nhóm trưởng điều khiển tất cả các thành viên trong nhóm đều nói -> cử một đại diện để thi trước lớp.

GV: Yêu cầu đại diện mỗi nhóm lên thi trước lớp, nói theo dàn ý đã thảo luận, thống nhất trong tổ. Cả lớp theo dõi và nhận xét.

GV: Nhận xét, sửa chữa, chốt nội dung chính.

GV: Tổ chức cho HS rút kinh nghiệm ở từng tổ (nhận xét về ưu, nhược điểm trong việc trình bày miệng của mỗi HS vừa nói trước lớp).
	I. Ôn tập, củng cố kiến thức

II. Chuẩn bị cho nội dung nói

1. Đề 1: Tâm trạng của em sau khi gây ra chuyện không haycho bạn. 
- Gợi ý:

+ Em đã gây cho bạn chuyện gì không hay? Khi nào? Ở đâu? Hậu quả?

+ Sau khi gây chuyện tâm trạng thế nào? (Ân hận, day dứt, khổ tâm nhưng lại khó nói lời xin lỗi. Vì sao có tâm trạng đó? Có thể là: không đủ can đảm, phải hạ mình, cảm thấy xấu hổ, mất mặt)... Hoặc tâm trạng phức tạp (biết sai nhưng không đủ can đảm nói lời xin lỗi)

+ Sau đó  em đã xử sự thế nào? Rút ra bài học gì? 

2. Đề 2

- Giới thiệu buổi sinh hoạt lớp: t/g, địa điểm, người điều khiển,..

- ND của buổi sinh hoạt lớp? Em đã phát biểu vấn đề gì? Vì sao lại phát biểu về điều đó?

- Em đã thuyết phục cả lớp rằng bạn Nam là người bạn rất tốt ntn? (Lí lẽ, ví dụ, phân tích…)

- Kết quả? 

3. Đề 3

- Đóng vai ông Hai kể lại câu chuyện theo ngôi thứ nhất. (khi nghe tin làng theo giặc)

+ Người kể ông hai: xưng tôi.

- Kết hợp chuyển đổi lời văn cho hợp lí với ngôi kể. Bày tỏ thái độ của ông với làng quê, đất nước, cuộc kháng chiến.
II. Thực hành luyện nói
1. Yêu cầu tiết luyện nói

a. Trình tự nói
- Mở đầu (lời chào, tự giới thiệu, dẫn dắt)

- Nội dung nói: căn cứ vào yêu cầu bài nói, sử dụng yếu tố m/tả nội tâm, nghị luận phù hợp, hiệu quả.

- Kết thúc nội dung nói (lời cảm ơn..)

b. Kĩ năng nói

- Ngôn ngữ: rõ ràng, mạch lạc

- Tư thế: ngay ngắn, nghiêm túc, đàng hoàng, tự tin, hướng vào người nghe.

- P/c: tự nhiên, biết phối hợp với nét mặt, cử chỉ, tạo sự giao cảm giữa người nói và người nghe, thu hút, lôi cuốn người nghe. 

c. Yêu cầu nghe

- Trật tự lắng nghe, tập trung chuẩn bị nhận xét.
2. Thực hành luyện nói

a. Luyện nói trong nhóm tổ 

b. Luyện nói trước lớp

III. Rút kinh nghiệm


4. Củng cố 

GV: Tổng kết giờ luyện nói (n/x ưu, nhược điểm trong giờ luyện nói, nhắc nhở những lỗi cần tránh), lưu ý HS về một số yêu cầu khi s/d NL và miêu tả nội tâm trong VB tự sự. 

5. H​ướng dẫn học bài 

- Bài cũ: Nắm chắc kiến thức, vận dụng luyện viết 1 số đề trong TL ( T156) để chuẩn bị viết bài số 3.
- Bài mới: Chuẩn bị - VB: Lặng lẽ Sa Pa (Đọc kĩ VB, chú thích;  tìm hiểu bố cục; trả lời các câu hỏi trong TL)

Duyệt của tổ phó
  Ngày … tháng … năm 2017

   Ma Thị Uyên
NHẬT KÍ LÊN LỚP
(Ghi nội dung giảm tải với HSY, điều chỉnh về Kế hoạch dạy học; 

nhận xét, đánh giá HS; góp ý về tài liệu)  
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